
Vi phạm 

tốc độ

Lần /1000 Km

1 93F00225 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 8 5.97 1338.99

2 93H03931 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 48 15.96 3007.50

3 93C10591 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 10 5.49 1822.15

4 93H04570 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 26 5.72 4546.78

5 93C03572 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV THANH VIỆT Công ty Trách nhiệm Hữu hạn A.D.A 8 6.47 1235.52

6 93H00311 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 37 8.79 4211.33

7 93H00316 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH XD VT CĐ THANH LÊ Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 34 6.66 5101.96

8 93C07126 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 99 23.94 4136.13

9 93H04032 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 56 7.25 7719.59

10 93F00036 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần VCOMSAT 52 6.83 7616.58

11 93F00609 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 33 12.03 2744.14

12 70C09292 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 31 8.89 3485.11

13 93H03850 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 22 6.62 3324.71

14 93C08653 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 21 13.45 1560.96

15 93H03187 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 9.42 1699.24

16 50H13342 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 10 5.48 1824.01

17 61C03978 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH TARIS 8 5.58 1434.16

18 93H03615 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 7 7.00 999.21

19 93C10618 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 6 6.00 443.28

20 93H02362 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 46 13.16 3494.19

21 93H02553 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 29 5.98 4848.47

22 93C10421 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP CÔNG TY TNHH TARIS 48 13.40 3582.90

23 93B00297 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI LỘC NINH Công ty Cổ phần VCOMSAT 17 5.43 3128.35

24 95H00234 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 45 15.61 2883.58

25 93H02986 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 29 6.59 4397.52

26 93H03411 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 8 8.00 186.54

27 93H01868 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 33 8.33 3959.87

28 93F00577 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 31 6.81 4549.84

29 93C05737 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 19 10.23 1857.53

30 64H7013 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 6 6.00 971.27

31 93C14179 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 19 9.27 2049.00

32 93C10474 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 17 7.35 2312.71

Tổng km 

hành trình

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày      /10/2023 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)

Từ ngày: 01/07/2023 Đến ngày: 31/07/2023

STT Biển kiểm soát Loại hình Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
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